
1
H24.130-251102-

2363
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Lê Khánh 

Linh

TDP số 2, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội., 

Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

0946869944

2
H24.130-251105-

4424

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch

Nguyễn Thị 

Vân

thôn An Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải 

Phòng, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0378287390

3
H24.130-251105-

12769

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Nguyễn Thị 

Bình

, Đặc khu Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam
0968362370

4
H24.130-251105-

12135

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

5
H24.130-251105-

7450
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Nguyễn 

Thanh Hùng

, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam
0862235570

BÁO CÁO
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6
H24.130-251107-

5431

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Nguyễn 

Công Mạnh

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0392643569

7
H24.130-251110-

8355
Đăng ký lại khai tử

Nguyễn Thị 

Lũ

, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0344092803

8
H24.130-251110-

8191
Đăng ký lại khai tử

Nguyễn Thị 

Lũ

, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0344092803

9
H24.130-251110-

7600

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị 

Lũ

, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0344092803

10
H24.130-251110-

10967

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch

Nguyễn Thị 

Bình

Thôn Đông Lĩnh, Đặc Khu Vân Đồn, 

Quảng Ninh., Đặc khu Vân Đồn, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

0968362370

11
H24.130-251112-

20028
Đăng ký lại khai tử

Phạm Minh 

Nhanh

, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
0915967205

12
H24.130-251112-

20125

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Phạm Minh 

Nhanh

, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
0916113269

13
H24.130-251112-

19466
Đăng ký lại khai tử

Phạm Minh 

Nhanh

, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
0915967205



14
H24.130-251112-

19087
Đăng ký lại khai tử

Phạm Minh 

Nhanh

Tổ 19, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
0915967205

15
H24.130-251113-

5649
Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN 

TRỌNG 

TUẤN  

KHU 4, Xã Gia Lộc, Xã Gia Lộc, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0904588551

16
H24.130-251113-

15041

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

17
H24.130-251113-

14910

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

18
H24.130-251113-

14735

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

19
H24.130-251113-

19130
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lê Thị Kích

, Xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0367981961

20
H24.130-251113-

20668

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Nguyễn Thị 

Bình

Thôn Đông Lĩnh, Đặc Khu Vân Đồn, 

Quảng Ninh., Đặc khu Vân Đồn, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

0968362370



21
H24.130-251113-

19205

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Lê Thị Kích
, Xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0367981961

22
H24.130-251113-

20335

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Lê Thị Thà
, Xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0367981961

23
H24.130-251114-

4359
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Lê Khánh 

Linh

TDP Số 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội., 

Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

0946869944

24
H24.130-251114-

20636
Thủ tục đăng ký khai tử

PHẠM THỊ 

LỰU  

THÔN ĐỒNG HY, Xã Vĩnh Lại, Xã Vĩnh 

Lại, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
0342054826

25
H24.130-251117-

2756

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị 

Luyên

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0376107033

26
H24.130-251118-

0595
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Nguyễn Thị 

Thúy

, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0367096775



27
H24.130-251118-

6888

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị 

Thoan

, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0916113269

28
H24.130-251118-

17020
Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Nguyễn Thị 

Hạnh

, Xã Trần Phú, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0812881295

29
H24.130-251118-

16367
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Nguyễn Thị 

Thoan

, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0901571785

30
H24.130-251118-

16347

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch

Đặng Thị 

Thúy

115/28/18 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Thuận, 

TP Hồ Chí Minh., Phường Phú Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0367501790

31
H24.130-251118-

11823

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch

Đặng Thị 

Vân

Tổ 26, Khu 6 phường Vàng Danh, T. 

Quảng Ninh, Phường Vàng Danh, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

03855900060

32
H24.130-251119-

4837
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Nguyễn Thị 

Kiền

, Xã Tân Kỳ, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0973153661

33
H24.130-251120-

3393

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Nguyễn Đình 

Lánh
, Xã Ia O, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam 0984624899

34
H24.130-251120-

10242
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Nguyễn Thị 

Hường

, Xã Tân Kỳ, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0389917145

35
H24.130-251120-

18197
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Nguyễn Thị 

Thả

, Xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0396949741



36
H24.130-251121-

10361

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Vũ Thị Nhân
, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0393612896

37
H24.130-251121-

19375

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

Lê Văn 

Luyện

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0387590841

38
H24.130-251124-

18568
Thủ tục đăng ký lại khai sinh đoàn văn việt

xóm hồng hoàng thôn thượng hải, Xã Đại 

Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
0385185699

39
H24.130-251126-

4136

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

40
H24.130-251126-

4057

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269



41
H24.130-251126-

3991

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

VĂN ĐỘ

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

42
H24.130-251126-

17142

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN 

THỊ DỊU

, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam
0916113269

43
H24.130-251128-

16502

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Văn 

Quý

, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0382574515

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các phòng chuyên môn xã;

- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Duy
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